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A Danh sách sinh viên được cấp học bổng theo Quyết định số 280/QĐ-DSG-TĐKT ngày 22/09/2025 (gồm 28 sinh viên):

1 DH10251192 Nguyễn Phúc Nhật Tâm 03/07/2007 D25_COKHI01 PT01_HOCBA 19.650.000 100% 19.650.000

2 DH05250142 Nguyễn Hồ Tài Chính 01/08/2007 D25_TH04 PT02_THPT 19.650.000 100% 19.650.000

3 DH07251145 Nguyễn Thanh Sang 23/04/2007 D25_QT01 PT01_HOCBA 19.650.000 100% 19.650.000

4 DH13250968 Trần Thị Yến Nhi 27/12/2007 D25_MKTG02 PT01_HOCBA 19.650.000 100% 19.650.000

5 DH16250145 Nguyễn Trần Thành Công 10/12/2007 D25_LSCM01 PT02_THPT 19.650.000 100% 19.650.000

6 DH08250333 Thái Hồng Hải 03/10/2007 D25_XD01 PT01_HOCBA 19.650.000 100% 19.650.000

B Danh sách sinh viên được cấp học bổng theo Quyết định số 281/QĐ-DSG-TĐKT ngày 22/09/2025 (gồm 31 sinh viên):

1 DH22250262 Trần Đức Dương 27/06/2007 D25_LUATKT01 PT02_THPT 10.000.000 50% 9.825.000

2 DH04250238 Nguyễn Võ Tài Đức 27/07/2007 D25_VT01 PT01_HOCBA 19.650.000 50% 9.825.000

3 DH05251092 Lê Lạc Phương 08/05/2007 D25_TH04 PT02_THPT 19.650.000 50% 9.825.000

4 DH13250578 Đinh Nguyễn Duy Khang 15/03/2007 D25_MKTG02 PT01_HOCBA 19.650.000 50% 9.825.000

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

HỌ TÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ TUYỂN SINH NĂM 2025 (theo quyết định số 280; 281; 282; 283/QĐ-DSG-TĐKT, 

ngày 22/9/2025 )
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5 DH14251088 Nguyễn Thị Phương 04/07/2007 D25_KDQT01 PT01_HOCBA 19.650.000 50% 9.825.000

6 DH15250493 Phạm Nhật Huy 10/07/2007 D25_TCNH01 PT02_THPT 19.650.000 50% 9.825.000

7 DH16251018 Nguyễn Tấn Phát 25/04/2007 D25_LSCM01 PT02_THPT 19.650.000 50% 9.825.000

8 DH17250037 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 29/09/2007 D25_DULICH01 PT02_THPT 11.000.000 50% 11.250.000

9 DH17250524 Lê Hoàng Huy 08/06/2007 D25_DULICH01 PT02_THPT 22.500.000 50% 11.250.000

10 DH09251068 Lưu Toàn Phúc 10/12/2007 D25_TK02 PT01_HOCBA 24.750.000 50% 12.375.000

C Danh sách sinh viên được cấp học bổng theo Quyết định số 282/QĐ-DSG-TĐKT ngày 22/09/2025 (gồm 12 sinh viên):

1 DH22252425 Phùng Liên Hương 30/11/2007 D25_LUATKT01 PT02_THPT 19.650.000 50% 9.825.000

2 DH01252501 Bùi Anh Khoa 13/07/2007 D25_CDT02 PT01_HOCBA 19.650.000 50% 9.825.000

3 DH10252382 Nguyễn Trần Thiện Nhân 14/12/2007 D25_COKHI01 PT02_THPT 19.650.000 50% 9.825.000

4 DH05250576 Đinh Quốc Khang 26/11/2007 D25_TH01 PT03_ĐGNL 19.650.000 50% 9.825.000

5 DH17251814 Ngô Tuệ Mẫn 26/05/2007 D25_DULICH01 PT02_THPT 22.500.000 50% 11.250.000

D Danh sách sinh viên được cấp học bổng theo Quyết định số 283/QĐ-DSG-TĐKT ngày 22/09/2025 (gồm 90 sinh viên):

1 DH22250056 Nguyễn Như Anh 24/04/2007 D25_LUATKT01 / 19.650.000 20% 3.930.000
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2 DH22250434 Nguyễn Đức Hùng 28/03/2007 D25_LUATKT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

3 DH01251474 Huỳnh Ngọc Trí 01/07/2007 D25_CDT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

4 DH10250915 Hồ Nguyên Thiên Nhân 14/11/2007 D25_COKHI01 / 19.650.000 20% 3.930.000

5 DH10251205 Trần Nguyễn Duy Tân 02/01/2007 D25_COKHI01 / 19.650.000 20% 3.930.000

6 DH10251362 Lê Đức Thuận 18/12/2007 D25_COKHI01 / 19.650.000 20% 3.930.000

7 DH10250210 Trương Lê Thành Đạt 02/12/2007 D25_COKHI02 / 19.650.000 20% 3.930.000

8 DH04250197 Dương Huỳnh Thành Đạt 08/05/2004 D25_VT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

9 DH04250511 Huỳnh Gia Huy 25/09/2007 D25_VT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

10 DH04251332 Trương Vĩ Thông 06/01/2007 D25_VT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

11 DH11250627 Ngô Minh Khôi 29/09/2007 D25_KTMT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

12 DH05250412 Nguyễn Minh Hòa 12/05/2007 D25_TH01 / 19.650.000 20% 3.930.000

13 DH05250570 Trần Hoàng Khang 25/10/2007 D25_TH01 / 19.650.000 20% 3.930.000

14 DH05250740 Đặng Trương Bửu Long 19/04/2005 D25_TH01 / 19.650.000 20% 3.930.000

15 DH05251276 Đặng Thanh Thảo 16/08/2007 D25_TH05 / 19.650.000 20% 3.930.000
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16 DH12250329 Hồ Thanh Hải 24/11/2007 D25_DBATTP01 / 10.000.000 20% 3.930.000

17 DH12251379 Đào Vĩnh Thụy 26/01/2007 D25_DBATTP01 / 19.650.000 20% 3.930.000

18 DH07250027 Bùi Thị Quỳnh Anh 02/11/2007 D25_QT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

19 DH13250979 Nguyễn Lê Bảo Như 31/05/2007 D25_MKTG01 / 19.650.000 20% 3.930.000

20 DH13250996 Võ Thị Kiều Oanh 11/06/2007 D25_MKTG02 / 19.650.000 20% 3.930.000

21 DH14250263 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/11/2007 D25_KDQT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

22 DH14250667 Nguyễn Hoàng Kim 12/01/2007 D25_KDQT01 / 19.650.000 20% 3.930.000

23 DH15250094 Trần Hoàng Gia Bảo 22/11/2007 D25_TCNH01 / 19.650.000 20% 3.930.000

24 DH15250826 Trần Hoàng Nam 13/06/2007 D25_TCNH01 / 19.650.000 0 3.930.000

25 DH16251587 Huỳnh Thị Tuyết Vân 30/03/2007 D25_LSCM01 / 19.650.000 20% 3.930.000

26 DH17250827 Lý Thành Nam 09/01/2007 D25_DULICH01 / 22.500.000 20% 4.500.000

27 DH17251575 Phạm Nhất Uy 09/04/2007 D25_DULICH01 / 22.500.000 20% 4.500.000

28 DH08250501 Trần Khánh Huy 10/01/2007 D25_XD01 / 19.650.000 20% 3.930.000

29 DH08250642 Phan Trung Kiên 29/11/2007 D25_XD01 / 19.650.000 20% 3.930.000
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30 DH08251098 Nguyễn Quách Anh Quân 01/11/2007 D25_XD01 / 19.650.000 20% 3.930.000

31 DH08251150 Lê Văn Sang 25/01/2007 D25_XD01 / 19.650.000 20% 3.930.000

32 DH09250656 Trần Tuấn Kiệt 20/12/2007 D25_TK01 / 24.750.000 20% 4.950.000

33 DH09250762 Phạm Xuân Mai 01/03/2007 D25_TK01 / 24.750.000 20% 4.950.000

34 DH09251318 Nguyễn Phúc Thịnh 12/10/2007 D25_TK01 / 24.750.000 20% 4.950.000

409.920.000

Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

TỔNG CỘNG
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